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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Tĩnh, ngày 16 tháng 9 năm 2022


QUY CHẾ 
Phối hợp giữa Sở Tư pháp và Công an tỉnh về việc thực hiện 
trợ giúp pháp lý trong hoạt động điều tra

Căn cứ Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; 
Căn cứ Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017;
Căn cứ Luật Tổ chức Cơ quan điều tra hình sự năm 2015;

Căn cứ Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam năm 2015;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC -VKSNDTC ngày 29/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao quy định về phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng (sau đây gọi là Thông tư liên tịch số 10);
Căn cứ Thông tư số 46/2019/TT-BCA ngày 10/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về trách nhiệm của lực lượng Công an nhân dân trong việc thực hiện các quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 liên quan đến bảo đảm quyền bào chữa của người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, người bị bắt trong trường hợp phạm tội quả tang hoặc theo Quyết định truy nã, người bị tạm giữ, bị can; bảo về quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại, người tham gia tố tụng khác, người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố;
Căn cứ Quyết định số 09/2022/QĐ-UBND ngày 25/3/2022 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp Hà Tĩnh; 
Căn cứ Quyết định số 2747/QĐ-UBND ngày 02/10/2008 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc đổi tên và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Hà Tĩnh;
Để công tác trợ giúp pháp lý trong hoạt động điều tra đạt được kết quả cao trong thời gian tới, Sở Tư pháp tỉnh Hà Tĩnh (sau đây viết tắt là Sở Tư pháp) và Công an tỉnh Hà Tĩnh (sau đây viết tắt là Công an tỉnh) thống nhất ký kết Quy chế phối hợp về trợ giúp pháp lý trong hoạt động điều tra như sau
CHƯƠNG I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Mục đích
Bảo đảm tốt nhất quyền được trợ giúp pháp lý cho người được trợ giúp

pháp lý, giúp họ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp khi tham gia tố tụng hình sự, nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật; tăng cường mối quan hệ phối hợp về trợ giúp pháp lý trong hoạt động điều tra giữa Sở Tư pháp, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh với Công an tỉnh và Công an cấp huyện.
Điều 2. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định về nguyên tắc, phương thức, nội dung, trách nhiệm phối hợp, khen thưởng, xử lý vi phạm, tổ chức thực hiện quy chế về trợ giúp pháp lý trong hoạt động điều tra trên địa bàn tỉnh giữa Sở Tư pháp, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh với Công an tỉnh, Công an cấp huyện.
Điều 3. Đối tượng áp dụng
1. Sở Tư pháp, Công an tỉnh, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh, Công an cấp huyện.
2. Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng, Điều tra viên, Cán bộ điều tra của Cơ quan An ninh điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an các cấp; Cấp trưởng, cấp phó, Cán bộ điều tra của Cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra; Giám thị, Phó Giám thị, Đội trưởng, Phó Đội trưởng và người làm nhiệm vụ quản giáo trong Trại tạm giam Công an tỉnh; Trưởng nhà tạm giữ, Phó Trưởng nhà tạm giữ và cán bộ được phân công làm nhiệm vụ quản giáo trong nhà tạm giữ thuộc Công an cấp huyện; Trợ giúp viên pháp lý và Luật sư ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý với Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Hà Tĩnh.

Điều 4. Nguyên tắc phối hợp
1. Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật.
2. Tuân theo quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp.
3. Trung thực, tôn trọng sự thật khách quan.
4. Bảo đảm thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cơ quan, đơn vị, trong đó đề cao sự chủ động trong việc gắn các hoạt động phối hợp với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị.
5. Phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả với tinh thần hợp tác, trao đổi thông tin và giải quyết công việc trên cơ sở các quy định của pháp luật. Hoạt động phối hợp phải được thực hiện thường xuyên, kịp thời đảm bảo tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của người được trợ giúp pháp lý.
6. Sở Tư pháp, Công an tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc tăng cường công tác phối hợp theo nội dung tại Quy chế này và theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Bảo đảm các hoạt động phối hợp được triển khai thực hiện thống nhất, thường xuyên, kịp thời, hiệu quả. Trong quá trình thực hiện phối hợp, bên được yêu cầu có trách nhiệm phân công đầu mối, cán bộ thực hiện các nhiệm vụ phối hợp.

7. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động chuyên môn của mình.
Điều 5. Phương thức phối hợp
1. Thông qua các hình thức gặp gỡ trao đổi trực tiếp, cung cấp thông tin bằng văn bản, qua điện thoại, hộp thư điện tử, tổ chức họp giữa 2 ngành hoặc các hình thức phối hợp khác.
2. Phối hợp tổ chức Sơ kết, Hội nghị, Hội thảo, Tọa đàm về các vấn đề liên quan đến nội dung phối hợp đã được ký kết.

3. Phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật liên quan đến hoạt động trợ giúp pháp lý trong tố tụng hình sự.

CHƯƠNG II
NỘI DUNG PHỐI HỢP 
Điều 6. Phối hợp trong hoạt động truyền thông về trợ giúp pháp lý
1. Sở Tư pháp chỉ đạo Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh phối hợp với Cơ quan Công an các cấp phổ biến, quán triệt để Điều tra viên, Cán bộ điều tra, Trợ giúp viên pháp lý, Luật sư ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý nắm vững các nội dung của Luật Trợ giúp pháp lý 2017, Nghị định số 144/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều của Luật Trợ giúp pháp lý, các văn bản liên quan và Thông tư liên tịch số 10. 
2. Sở Tư pháp chỉ đạo Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh phối hợp với Cơ quan Công an các cấp lắp đặt Bảng thông tin và Hộp tin trợ giúp pháp lý tại trụ sở Công an tỉnh, Trại tạm giam và Công an cấp huyện; phát miễn phí tờ gấp pháp luật, mẫu đơn yêu cầu trợ giúp pháp lý và các tài liệu pháp luật có liên quan về trợ giúp pháp lý.
3. Sở Tư pháp chỉ đạo Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh tổ chức truyền thông về trợ giúp pháp lý; khuyến khích các Trợ giúp viên pháp lý, Luật sư ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý thường xuyên tuyên truyền phổ biến cho người dân về quyền được trợ giúp pháp lý; tích cực phối hợp với Cơ quan Công an các cấp trong các chương trình, kế hoạch truyền thông về pháp luật trợ giúp pháp lý khi có yêu cầu.
Điều 7. Phối hợp trong công tác trao đổi, cung cấp thông tin
1. Cơ quan Công an các cấp mời đại diện Sở Tư pháp, Trợ giúp viên pháp lý, Luật sư ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý tham dự các phiên họp, Hội nghị, Hội thảo của ngành có nội dung liên quan đến các vụ án điển hình có người thuộc diện được trợ giúp pháp lý.
2. Sở Tư pháp mời đại diện Cơ quan Công an các cấp tham dự các phiên họp, Hội nghị, Hội thảo có nội dung liên quan đến ngành Công an.
3. Sở Tư pháp và Cơ quan Công an các cấp thường xuyên thông tin về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, nghĩa vụ của mỗi bên có liên quan đến nội dung phối hợp để kịp thời khắc phục; các bên có trách nhiệm cung cấp những tài liệu, báo cáo chuyên đề có liên quan đến nội dung phối hợp.
4. Việc trao đổi thông tin, thông báo người thuộc diện được trợ giúp pháp lý, vụ việc trợ giúp pháp lý giữa Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh và Công an các cấp có thể bằng nhiều hình thức: Văn bản, gửi email, điện thoại. 
Điều 8. Phối hợp trong việc đăng ký bào chữa, đăng ký bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người được trợ giúp pháp lý
1. Cơ quan Công an các cấp tạo điều kiện thuận lợi để Trợ giúp viên pháp lý, Luật sư ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý làm thủ tục đăng ký bào chữa theo quy định tại Điều 78 Bộ luật Tố tụng hình sự, thủ tục đăng ký bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại, người tham gia tố tụng khác, người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố theo quy định tại Điều 9 Thông tư số 46/2019/TT-BCA ngày 10/10/2019 của Bộ Công an.
2. Trường hợp Trợ giúp viên pháp lý, Luật sư ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý không trực tiếp xuất trình các giấy tờ theo quy định để đăng ký bào chữa và đăng ký bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp thì phải gửi cho Cơ quan điều tra bản sao có chứng thực Thẻ Trợ giúp viên pháp lý hoặc bản sao có chứng thực Thẻ Luật sư và văn bản cử người thực hiện trợ giúp pháp lý của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh.
3. Trong thời hạn 24 giờ kể từ khi nhận đủ giấy tờ theo quy định, Cơ quan Điều tra có trách nhiệm kiểm tra giấy tờ, nếu thấy không thuộc trường hợp từ chối (theo quy định tại điểm a khoản 5 Điều 78 Bộ luật Tố tụng hình sự) thì vào sổ đăng ký bào chữa hoặc sổ đăng ký bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp và gửi ngay văn bản thông báo đăng ký bào chữa hoặc đăng ký bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh, người thực hiện trợ giúp pháp lý và lưu giấy tờ liên quan đến việc đăng ký bào chữa, đăng ký bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp vào hồ sơ vụ án; nếu thấy không đủ điều kiện thì từ chối việc đăng ký bào chữa, đăng ký bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản, nêu rõ lý do từ chối cho Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh và người được trợ giúp pháp lý.
4. Hiệu lực của việc đăng ký bào chữa, đăng ký bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người được trợ giúp pháp lý.
Trong tố tụng hình sự, người thực hiện trợ giúp pháp lý tham gia tố tụng từ giai đoạn nào thì đăng ký bào chữa, đăng ký bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp ở giai đoạn đó và văn bản Thông báo người bào chữa, văn bản Thông báo về việc đăng ký bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp có giá trị sử dụng trong suốt quá trình tham gia tố tụng trừ các trường hợp: Người được trợ giúp pháp lý từ chối hoặc đề nghị thay đổi người bào chữa, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp; Người đại diện hoặc người thân thích của người được trợ giúp pháp lý từ chối hoặc đề nghị thay đổi người bào chữa, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp.
Trường hợp tách, nhập vụ án thì người thực hiện trợ giúp pháp lý tiếp tục tham gia tố tụng cho đến khi kết thúc vụ án. 
Trường hợp người thực hiện trợ giúp pháp lý bị thay thế theo quy định của pháp luật về tố tụng, pháp luật về trợ giúp pháp lý thì việc đăng ký bào chữa, đăng ký người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tham gia tố tụng khác được thực hiện theo quy định tại Điều 12 của Thông tư liên tịch số 10.
Điều 9. Phối hợp trong công tác quản lý
1. Trách nhiệm của Công an tỉnh
- Kịp thời thông tin cho Sở Tư pháp về những dấu hiệu vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức nghề nghiệp của Trợ giúp viên pháp lý hoặc Luật sư ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý.
- Có biện pháp xử lý kịp thời các hành vi của cán bộ thuộc quyền quản lý cản trở hoạt động nghề nghiệp của Trợ giúp viên pháp lý hoặc Luật sư ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý.
- Chỉ đạo Cơ quan An ninh điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh, Trại tạm giam, Cơ quan Công an cấp huyện phối hợp với Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh theo các nội dung được quy định tại Thông tư liên tịch số 10 và Quy chế này.

2. Trách nhiệm của Sở Tư pháp
- Thông tin kịp thời cho cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng về việc Cán bộ điều tra, Điều tra viên cố tình cản trở, gây khó khăn cho hoạt động nghề nghiệp của Trợ giúp viên pháp lý hoặc Luật sư ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý.
- Có biện pháp xử lý các Trợ giúp viên pháp lý và Luật sư ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý vi phạm đạo đức nghề nghiệp.
CHƯƠNG III
TRÁCH NHIỆM PHỐI HỢP 
Điều 10. Trách nhiệm phối hợp của Sở Tư pháp
Chỉ đạo Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh thực hiện các nội dung sau:
1. Cử, thay thế Trợ giúp viên pháp lý, Luật sư ký hợp đồng thực hiện TGPL theo quy định của pháp luật về trợ giúp pháp lý. Trường hợp nhận được thông báo của cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng thì Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh có trách nhiệm kiểm tra diện người được trợ giúp pháp lý đối với người bị buộc tội, người bị hại, người tham gia tố tụng khác và cử người thực hiện trợ giúp pháp lý trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo. Nếu vụ việc thuộc trường hợp thụ lý ngay thì Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh cử ngay người thực hiện trợ giúp pháp lý cho người được trợ giúp pháp lý, đồng thời thông tin cho cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng chuyển đến biết nếu họ không thuộc diện được trợ giúp pháp lý hoặc không có yêu cầu trợ giúp pháp lý.
2. Cung cấp cho Cơ quan Công an các cấp, cơ sở giam giữ và Trại tạm giam:
- Bảng thông tin về trợ giúp pháp lý, Tờ thông tin về trợ giúp pháp lý (trong đó có các nội dung về người được trợ giúp pháp lý, quyền và nghĩa vụ của người được trợ giúp pháp lý; địa chỉ, điện thoại liên hệ của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh); Hộp tin trợ giúp pháp lý; tờ gấp pháp luật, Sổ theo dõi vụ việc trợ giúp pháp lý.
- Đơn yêu cầu trợ giúp pháp lý; Bản thông tin về người được trợ giúp pháp lý, Biên bản giải thích về quyền được trợ giúp pháp lý miễn phí của người bị buộc tội, người bị hại, người tham gia tố tụng khác thuộc diện được trợ giúp pháp lý, Thông báo về trợ giúp pháp lý, Thông tin về trợ giúp pháp lý và Sổ theo dõi vụ việc trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng theo các Mẫu số 01, 02, 03, 04 và 05 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 10.
- Danh sách, số điện thoại của Trợ giúp viên pháp lý, Luật sư ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý.
3. Cung cấp cho cơ sở giam giữ: Băng ghi âm, đĩa ghi âm, USB hoặc phương tiện khác có chứa nội dung thông tin về trợ giúp pháp lý dạng âm thanh.
4. Bảo đảm Trợ giúp viên pháp lý, Luật sư ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý tham gia hỏi cung, lấy lời khai, đối chất, nhận dạng, nhận biết giọng nói, thực nghiệm hiện trường và các hoạt động điều tra khác theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự.
5. Phối hợp thực hiện các hoạt động truyền thông và hướng dẫn về trợ giúp pháp lý. 
Điều 11. Trách nhiệm phối hợp của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Cơ quan An ninh điều tra
1. Giải thích về quyền được trợ giúp pháp lý 
Tại thời điểm người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố, thời điểm bắt, tạm giữ, lấy lời khai, hỏi cung bị can, bị hại, người tham gia tố tụng khác, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Cơ quan An ninh điều tra có trách nhiệm chuyển cho những người trên đọc Bản thông tin về người được trợ giúp pháp lý theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 10. Trường hợp họ không tự đọc được thì Cơ quan Cảnh sát điều tra, Cơ quan An ninh điều tra có trách nhiệm thông báo cho họ biết.
Trường hợp họ tự nhận mình là người được trợ giúp pháp lý thì Điều tra viên, Cán bộ điều tra của Cơ quan An ninh điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra có trách nhiệm giải thích về quyền được trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật về trợ giúp pháp lý và pháp luật về tố tụng. Việc giải thích được thực hiện kịp thời, đầy đủ, bằng ngôn ngữ dễ hiểu để người được trợ giúp pháp lý hiểu về quyền được trợ giúp pháp lý miễn phí. 
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Cơ quan An ninh điều tra, Điều tra viên, Cán bộ điều tra có trách nhiệm đọc, hướng dẫn cụ thể nội dung và điền thông tin vào Biên bản giải thích về quyền được trợ giúp pháp lý miễn phí của người bị buộc tội, người bị hại thuộc diện được trợ giúp pháp lý theo Mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 10. Biên bản giải thích được lưu tại hồ sơ vụ án.
2. Thông báo, thông tin về trợ giúp pháp lý
Trường hợp người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố, người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can, người bị hại, người tham gia tố tụng khác tự nhận mình là người được trợ giúp pháp lý và có yêu cầu trợ giúp pháp lý thì Cơ quan Cảnh sát điều tra, Cơ quan An ninh điều tra có trách nhiệm thông báo cho Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh. Việc thông báo được thực hiện theo Mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 10, ghi vào biên bản tố tụng và lưu tại hồ sơ vụ án.
Trường hợp người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố, người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can, người bị hại, người tham gia tố tụng khác tự nhận mình là người được trợ giúp pháp lý và chưa có yêu cầu trợ giúp pháp lý thì Cơ quan Cảnh sát điều tra, Cơ quan An ninh điều tra có trách nhiệm thông tin cho Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh biết. Việc thông tin được thực hiện theo Mẫu số 04 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 10.
3. Trường hợp chỉ định người bào chữa cho người bị buộc tội thuộc diện được trợ giúp pháp lý theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự, nếu người bị buộc tội, người đại diện hoặc người thân thích của họ không mời người bào chữa thì Cơ quan Cảnh sát điều tra, Cơ quan An ninh điều tra đề nghị Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh cử ngay người thực hiện trợ giúp pháp lý bào chữa cho họ. Việc đề nghị được thực hiện bằng văn bản thông báo theo Mẫu số 03 ban hành kèm thông tư liên tịch số 10.
4. Đăng ký, từ chối, hủy bỏ việc đăng ký bào chữa; đăng ký, từ chối việc đăng ký người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tham gia tố tụng khác theo quy định tại Điều 12, Điều 14 và Điều 15 của Thông tư liên tịch số 10.
5. Thực hiện việc thống kê vào Sổ theo dõi vụ việc trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng theo mẫu số 05 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 10.
6. Phối hợp với Sở Tư pháp niêm yết Bảng thông tin về trợ giúp pháp lý, đặt Hộp tin trợ giúp pháp lý; phát miễn phí tờ gấp pháp luật, đơn yêu cầu trợ giúp pháp lý.
7. Đề nghị Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh phối hợp thực hiện các hoạt động truyền thông và hướng dẫn về trợ giúp pháp lý.
8. Tạo điều kiện cho người thực hiện trợ giúp pháp lý trực tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, Cơ quan An ninh điều tra phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị để người được trợ giúp pháp lý biết và sử dụng dịch vụ trợ giúp pháp lý kịp thời.
9. Giao các văn bản tố tụng cho người thực hiện trợ giúp pháp lý tham gia tố tụng trong vụ án theo quy định của pháp luật về tố tụng.
10. Bảo đảm cho người thực hiện trợ giúp pháp lý khi tham gia tố tụng thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của người bào chữa hoặc người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người được trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật về tố tụng và pháp luật về trợ giúp pháp lý. 
11. Thông báo trước về thời gian, địa điểm lấy lời khai, hỏi cung và thời gian, địa điểm tiến hành hoạt động điều tra khác theo quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự cho người thực hiện trợ giúp pháp lý.
12. Xác nhận về thời gian hoặc công việc của người thực hiện trợ giúp pháp lý khi làm việc.
Điều 12. Trách nhiệm phối hợp của cơ sở giam giữ, Trại tạm giam
1. Giải thích, thông báo, thông tin về trợ giúp pháp lý theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 11 của Quy chế này.
2. Thực hiện việc thống kê vào Sổ theo dõi vụ việc trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng theo Mẫu số 05 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 10.
3. Phối hợp niêm yết Bảng thông tin về trợ giúp pháp lý, đặt Hộp tin trợ giúp pháp lý; phát miễn phí tờ gấp pháp luật, đơn yêu cầu trợ giúp pháp lý.
4. Đề nghị Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh phối hợp thực hiện các hoạt động truyền thông và hướng dẫn về trợ giúp pháp lý.
5. Niêm yết Tờ thông tin về trợ giúp pháp lý trong buồng tạm giữ, buồng tạm giam, tại nơi làm thủ tục tiếp nhận người bị tạm giữ, người bị tạm giam, phòng thăm gặp, phòng làm việc của người bào chữa và nơi sinh hoạt chung của người bị tạm giữ, người bị tạm giam; phát qua các phương tiện truyền thanh của cơ sở giam giữ băng ghi âm, đĩa ghi âm, USB hoặc phương tiện khác có chứa nội dung thông tin về trợ giúp pháp lý dạng âm thanh (MP3, WMA hoặc WMV) tại nơi sinh hoạt chung của người bị tạm giữ, người bị tạm giam.
6. Tạo điều kiện thuận lợi cho người thực hiện trợ giúp pháp lý (với tư cách tham gia tố tụng là người bào chữa) gặp gỡ, tiếp xúc với người bị tạm giữ, người bị tạm giam theo quy định của pháp luật. Khi người bào chữa có yêu cầu gặp gỡ, tiếp xúc với người bị tạm giữ, người bị tạm giam, Cán bộ tại cơ sở giam giữ phải yêu cầu người bào chữa xuất trình và kiểm tra các tài liệu chứng minh tư cách tham gia tố tụng của người bào chữa. Cơ quan quản lý người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can, bị cáo đang bị tạm giam phải phổ biến nội quy, quy chế của cơ sở giam giữ và yêu cầu người bào chữa chấp hành nghiêm chỉnh. Trường hợp phát hiện người bào chữa vi phạm quy định về việc gặp người bị tạm giữ, tạm giam thì phải dừng ngay việc gặp và lập biên bản, báo cáo người có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.
7. Chủ động thông báo cho cơ quan đang thụ lý vụ án biết việc gặp của người thực hiện trợ giúp pháp lý (với tư cách tham gia tố tụng là người bào chữa) để cử người phối hợp với cơ sở giam giữ giám sát cuộc gặp nếu xét thấy cần thiết.
Việc tổ chức cho người thực hiện trợ giúp pháp lý (với tư cách tham gia tố tụng là người bào chữa) gặp người bị tạm giữ, người bị tạm giam được thực hiện theo quy định tại Điều 10 Thông tư liên tịch số 01/2018/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC ngày 23/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao quy định về quan hệ phối hợp giữa cơ sở giam giữ với cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng và viện kiểm sát có thẩm quyền kiểm sát quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam.
Điều 13. Trách nhiệm phối hợp của người có thẩm quyền tiến hành tố tụng trong Cơ quan Cảnh sát điều tra, Cơ quan An ninh điều tra
1. Giải thích, thông báo, thông tin về trợ giúp pháp lý theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 11 của Quy chế này.
2. Thực hiện đăng ký, từ chối việc đăng ký người bào chữa, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tham gia tố tụng khác theo quy định.
3. Thông báo trước về thời gian, địa điểm lấy lời khai, hỏi cung bị can và thời gian, địa điểm tiến hành hoạt động điều tra khác theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự cho người thực hiện trợ giúp pháp lý.
4. Tổ chức cho người thực hiện trợ giúp pháp lý gặp người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can đang bị tạm giam.

5. Thu thập các chứng cứ, tài liệu, đồ vật có liên quan đến vụ việc, vụ án mà người thực hiện trợ giúp pháp lý cung cấp; kiểm tra, đánh giá chứng cứ, đồ vật, tài liệu khi người thực hiện trợ giúp pháp lý yêu cầu.

6. Xem xét, thực hiện đề nghị thay đổi người tiến hành tố tụng, người giám định, người định giá tài sản, người phiên dịch, người dịch thuật của người bào chữa, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại, người tham gia tố tụng khác.

7. Xem xét, thực hiện đề nghị thay đổi, hủy bỏ biện pháp ngăn chặn, biện pháp cưỡng chế của người bào chữa.

8. Thực hiện bảo đảm quyền đọc, ghi chép, sao chụp tài liệu trong hồ sơ vụ án của người bào chữa.
9. Thông báo cho Sở Tư pháp, Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh biết những hành vi vi phạm đạo đức nghề nghiệp, vi phạm pháp luật của Trợ giúp viên pháp lý, Luật sư ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý và đề xuất xử lý.
Điều 14. Trách nhiệm phối hợp của người thực hiện trợ giúp pháp lý
1. Trợ giúp viên pháp lý, Luật sư ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý với tư cách là người bào chữa hoặc người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người được trợ giúp pháp lý thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định của pháp luật về tố tụng và pháp luật về trợ giúp pháp lý.
2. Chủ động phối hợp với cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng trong việc trao đổi thông tin và tham gia các hoạt động điều tra khi được thông báo.
3. Trong tố tụng hình sự, người thực hiện trợ giúp pháp lý không được bào chữa, không tiếp tục thực hiện hoặc phải từ chối thực hiện trợ giúp pháp lý trong các trường hợp sau đây:
- Thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 72 của Bộ luật Tố tụng hình sự;
- Thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 25 của Luật Trợ giúp pháp lý.
4. Người thực hiện trợ giúp pháp lý có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật về tố tụng, đồng thời báo cáo tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý nếu phát hiện người tiến hành tố tụng có quyết định, hành vi tố tụng trái pháp luật, xâm hại quyền và lợi ích hợp pháp của người được trợ giúp pháp lý.
CHƯƠNG IV
KHEN THƯỞNG, XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 15. Khen thưởng 

Hàng năm, Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với Công an tỉnh đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng đối với tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc, có nhiều đóng góp cho công tác trợ giúp pháp lý trong hoạt động điều tra.
Điều 16. Xử lý kỷ luật
 Sở Tư pháp và Công an tỉnh đề nghị xem xét xử lý kỷ luật hoặc đề xuất cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý kỷ luật đối với tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về trợ giúp pháp lý trong hoạt động điều tra.
CHƯƠNG V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 17. Đơn vị đầu mối thường trực

1. Sở Tư pháp:

Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Hà Tĩnh: Số 103A, đường Phan Đình Phùng - thành phố Hà Tĩnh - tỉnh Hà Tĩnh, số điện thoại: 02393.699.188, thư điện tử: trogiupphaplyhatinh@gmail.com.
2. Công an tỉnh:

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh: Số 268 đường Nguyễn Huy Tự - thành phố Hà Tĩnh - tỉnh Hà Tĩnh, số điện thoại: 069.2928312.
Điều 18. Trách nhiệm thi hành

1. Giao Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh và Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh có trách nhiệm giúp lãnh đạo hai bên phối hợp chỉ đạo, theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị trực thuộc và lực lượng ở địa phương căn cứ Quy chế này và tình hình thực tế của đơn vị, địa phương để quán triệt và xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao; định kỳ báo cáo tình hình, kết quả thực hiện và tổ chức tổng kết việc thực hiện Quy chế này.

2. Hai bên phối hợp chỉ đạo, triển khai, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị, lực lượng trực thuộc thực hiện Quy chế này; kịp thời khen thưởng những đơn vị, cá nhân lập thành tích xuất sắc và chấn chỉnh, khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong quá trình phối hợp.
Điều 19. Cơ chế báo cáo
Hàng năm, Công an tỉnh tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện công tác phối hợp trợ giúp pháp lý trong hoạt động điều tra của Cơ quan An ninh điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh, Công an cấp huyện, việc báo cáo được thực hiện 02 lần: lần 1 gồm báo cáo nội dung và số liệu được lấy từ ngày 01/01 đến ngày 31/10 hàng năm theo các Mẫu số 06A và 06B ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 10; lần 2 chỉ báo cáo số liệu theo Mẫu số 06C ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 10, số liệu được lấy từ ngày 01/01 đến ngày 31/12 hàng năm, gửi về Sở Tư pháp (qua Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh) để tổng hợp chung.
Điều 20. Sơ kết việc thực hiện Quy chế
Định kỳ 03 năm, các bên phối hợp tổ chức đánh giá sơ kết việc triển khai thực hiện Quy chế. Khi cần thiết, Lãnh đạo hai bên có thể đề nghị tổ chức họp để thảo luận, giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện Quy chế.
Điều 21. Hiệu lực thi hành
1. Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

2. Quá trình thực hiện Quy chế, nếu phát sinh những vấn đề khó khăn, vướng mắc, nội dung cần sửa đổi, bổ sung, các đơn vị báo cáo về Công an tỉnh (qua Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra) và Sở Tư pháp (Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh) để thống nhất chỉ đạo giải quyết theo quy định, trường hợp cần sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Sở Tư pháp, Công an tỉnh sẽ cùng xem xét, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./.
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Nơi nhận:

- Bộ Công an (báo cáo);

- Bộ Tư pháp, Cục Trợ giúp pháp lý - Bộ Tư pháp (báo cáo);

- Cổng TTĐT Bộ Tư pháp;
- UBND tỉnh;

- Ban Giám đốc Công an tỉnh (phối hợp chỉ đạo);

- Ban Giám đốc Sở Tư pháp (phối hợp chỉ đạo);
- Cơ quan An ninh điều tra;

- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh;

- Trại tạm giam - Công an tỉnh;
- Công an các huyện, thành phố, thị xã;
- Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh;
- Lưu: VT, Sở Tư pháp, Công an tỉnh.
